Ngày soạn: 20/1/2018
Tiết 85
Văn bản

VƯỢT THÁC
                            - Võ Quảng - 
I. Mục tiêu

1. Kiến thức
- Tình cảm của tác giả đối với cảnh vật quê hương, với người lao động.

- Một số phép tu từ được sử dụng trong văn bản nhằm miêu tả thiên nhiên, con người.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng bài học: Đọc diễn cảm: giọng đọc phù hợp với sự thay đổi trong cảnh sắc thiên nhiên. Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng con người và thiên nhiên trong đoạn trích.

- Kĩ năng sống : Giao tiếp, phản hồi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ ý tưởng cảm nhận được vẻ đẹp cảu văn bản; suy nghĩ sáng tạo

3. Thái độ

- Yêu mến cảnh sắc thiên nhiên và vẻ đẹp của những con người lao động.
- GD đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu quê hương đất nước, yêu cảnh đẹp thiên nhiên. Rèn luyện phẩm chất tự lập, tự chủ, có trách nhiệm với cộng đồng => GD giá trị sống: YÊU THƯƠNG, TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM, TRUNG THỰC. 

4. Phát triển năng lực

- Rèn cho học sinh năng lực tự học ( thực hiện soạn bài ở nhà có chất lượng. Lựa chọn các nguồn tài liệu có liên quan ở sách tham khảo, internét, hình thành cách ghi nhớ kiến thức, ghi nhớ được bài giảng của giáo viên, theo các kiến thức đã học) năng lực giải quyết vấn đề (phát hiện và phát triển được vẻ đẹp của tác phẩm văn chương) năng lực sáng tạo ( có hứng thú, chủ động, sáng tạo nêu ý kiến về giá trị của tác phẩm văn chương) năng lực sử dụng ngôn ngữ khi nói, khi tạo lập đoạn văn, năng lực hợp tác khi thưc hiện nhiệm vụ được giao trong nhóm; năng lực giao tiếp trong việc lắng nghe tích cực, thể hiện sự tự tin chủ động trong việc chiếm lĩnh kiến thức bài học.

II. Chuẩn bị

- GV: nghiên cứu SGK, bộ chuẩn kiến thức,  SGV, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh minh hoạ.soạn giáo án, máy chiếu

- HS: soạn bài

III. Phương pháp

- Phương pháp đọc diễn cảm, đàm thoại, thuyết trình, nêu vấn đề, động não, nhóm

IV. Tiến trình giờ dạy - giáo dục

1. Ổn định tổ chức (1’)

	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	HS vắng

	23/1/2018
	6B
	35
	


2. Kiểm tra bài cũ (5)

? Bài học cuộc sống nào em rút ra được từ truyện Bức tranh của em gái tôi -  Tạ Duy Anh.

3. Bài mới
Hoạt động 1: Khởi động (1’) 

- Mục tiêu: đặt vấn đề tiếp cận bài học.

- Hình thức: hoạt động cá nhân.


- Kĩ thuật, PP:thuyết trình. 

Gv g/thiệu bài
Hoạt động 2 (6’): Tìm hiểu chung
- Mục tiêu: Hs nắm được vài nét về tác giả, tác phẩm.

- Phương pháp: vấn đáp, tái hiện.
- Phương tiện: bảng, SGK, máy chiếu.
- Kĩ thuật: động não. 
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	GV trình chiếu chân dung tác giả

[image: image1.jpg]



?) Nêu hiểu biết của em về tác giả?

- 2 HS nêu -> GV chốt

- GV trình chiếu bổ sung: Ông sinh ngày 1 tháng 3 năm 1920, tại xã Đại Hòa huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam. Năm 1935, trong khi đang theo học Tú tài ở Quốc học Huế, ông tham gia tổ chức Thanh niên Dân chủ ở Huế, năm 1939 làm tổ trưởng tổ Thanh niên Phản đế ở Huế. Tháng 9 năm 1941, bị chính quyền Pháp bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ, sau đó bị đưa đi quản thúc vô thời hạn ở quê nhà.
Sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 nổ ra, ông được chính quyền Việt Minh cử làm ủy viên Tư pháp thành phố Đà Nẵng. Khi quân Pháp tái chiếm Nam Bộ, ông được cử vào chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến thành phố Đà Nẵng. Từ năm 1947 đến 1954, làm Hội thẩm chính trị (tức là Phó Chánh án) tòa án quân sự miền Nam Việt Nam. Thời gian này, ông cũng có sáng tác một số tác phẩm thơ dành cho thiếu nhi.
Sau khi tập kết ra Bắc, ông được điều về công tác ở chức vụ Ủy viên Ban nhi đồng Trung ương, phụ trách văn học cho thiếu nhi. Ông là một trong những người tham gia sáng lập và từng giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng, Một thời gian sau đó, ông được cử làm Giám đốc Xưởng phim hoạt hình Việt Nam. Năm 1965, ông được kết nạp làm Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1968, ông về công tác tại Bộ Văn hóa, năm 1971, về Hội nhà văn Việt Nam, được phân công làm chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam và giữ chức vụ này đến khi về hưu.
Năm 2007, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. 
- Có 9 cuốn truyện, 6 tập thơ, 3 kịch bản phim hoạt hình VN và 3 tác phẩm dịch

- Các tác phẩm “Quê nội”, “Tảng sáng”, “Gà mái hoa” vô cùng gần gũi, thắm thiết với tuổi trẻ Việt Nam

?) Xuất xứ đoạn trích?

*GV: Dượng Hương Thư đưa thuyền lên Dùi Chiêng mua gỗ dựng trường cho làng Hoà Phước. Đoàn người: Hương Thư, chú Hai Quân, 2 thiếu niên (Cù Lao, Cục) -> Đoạn văn ghi lại hành trình con thuyền từ Hoà Phước ngược sông Thu Bồn, qua phg Ranh, vượt thác Cổ Cò đến Trung Phước để lấy gỗ

- GV trình chiếu hình ảnh về tác phẩm


	I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

- Võ Quảng (1920) quê Quảng Nam là một nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi

2. Tác phẩm

- Trích trong phần đầu chương XI của truyện “Quê nội” (1974) – tác phẩm viết về cuộc sống ở một làng quê ven sông Thu Bồn trong những ngày sau CMT8 và những năm đầu KCCP


Hoạt động 3 (20’): Đọc - hiểu văn bản

- Mục tiêu: HS đọc – hiểu văn bản nắm được nội dung nghệ thuật đặc sắc của văn bản.
- PP: Vấn đáp, thuyết trình
- Phương tiện: Bảng, sgk
- KT: động não.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	Một HS nêu cách đọc – bổ sung 

GV nêu yêu cầu đọc: đoạn đầu giọng điệu nhẹ nhàng

+ Đoạn vượt thác: sôi nổi, mạnh mẽ

+ Đoạn cuối: êm ả, thoải mái

- 2 HS đọc 

1 HS giải nghĩa một số từ ngữ khó
	II. Đọc -  hiểu văn bản

1. Đọc, chú thích



	? Xác định PTBĐ chính.

- Miêu tả

? Có những cảnh nào được miêu tả.

- Sông Thu bồn và cảnh hai bên bờ. Hình ảnh con người lao động đưa thuyền ngược dòng, vượt thác

? Nêu trình tự miêu tả và vị trí quan sát

Hành trình ngược dòng sông Thu Bồn của con thuyền do dượng Hương Thư chỉ huy từ làng Hòa Phước lên thượng nguồn để lấy gỗ dựng trường học cho làng sau ngày cách mạng tháng 8 thành công.
? Vị trí ấy có tác dụng gì trong việc miêu tả

Thuận lợi cho việc miêu tả: Vị trí ấy cho phép tả được con thuyền, người trên thuyền, tả cảnh vật hai bên bờ, cảnh trên mặt sông. Từ vị trí ấy người miêu tả có thể vừa tả bao quát, vừa tả cụ thể, vừa tả lướt qua lại vừa đặc tả.
GV trình chiếu bản đồ sông Thu Bồn, một số hình ảnh dòng sông và giới thiệu về sông về địa hình sông ngòi Nam trung bộ.

?) Văn bản chia thành mấy đoạn? Nội dung? 

+ Đ1:Từ đầu -> thác nước: Con thuyền chuẩn bị vượt thác

+ Đ2:Tiếp -> Cổ Cò: Hình ảnh con thuyền vượt thác

+ Đ3: Còn lại: Cảnh quan sông Thu Bồn khi con thuyền đã vượt thác

?) Để dựng lại bức tranh thiên nhiên,tác giả tập trung tả cảnh dòng sông và 2 bên bờ. Theo hành trình con thuyền, vẻ đẹp thiên nhiên hiện lên ở những đoạn sông nào. Tìm dẫn chứng 
- Đoạn sông vòng đường bằng   

 + êm đềm, hiền hoà, thơ mộng

 + thuyền bè tấp nập

 + cảnh 2 bên bờ rộng rãi, trù phú, bãi dâu bạt ngàn

-  Sắp đến đoạn nhiều thác: vườn um tùm, chòm cổ thụ..., núi cao...

- Đoạn sông có nhiều thác: nước từ trên cao phóng giữa 2 vách đá...-> hiểm trở

- Đoạn cuối        sông quanh co, bớt hiểm trở

                           đột ngột mở ra vòng bằng phẳng

Em hãy chỉ rõ sự đổi thay của cảnh theo từng chặng đường của con thuyền? Nghệ thuật?

- Bức tranh thiên nhiên êm đềm, thơ mộng, trù phú. Bức tranh thiên nhiên phong phú, hùng vĩ.

Sông n​ước hiền hoà, bớt nguy hiểm, ruộng đồng hiện ra.

- Nghệ thuật: nhân hoá, so sánh -> gợi tả một vài nét đẹp hữu tình của sông Thu Bồn

?) Hình ảnh cây cổ thụ ở Đ1 và Đ3 có gì khác nhau? Tác dụng?

- Đoạn 1:       báo trước về khúc sông dữ

                      mách bảo con người chuẩn bị sức để vượt thác

- Đoạn 3: Thể hiện tâm trạng hào hứng, phấn khởi của con người vừa vượt qua ghềnh thác

* GV: Khi tả bức tranh thiên nhiên nơi đây, tác giả dùng lối tả điểm xuyết theo sự chuyển động của con thuyền mở ra một không gian nghệ thuật nối tiếp, mở rộng về phía trước

?) Nhận xét về bức tranh thiên nhiên?

*GV bình: -> Chuyển ý: Cảnh vượt thác là trung tâm

?) Cảnh con thuyền vượt thác được miêu tả như thế nào?

- Đặt con thuyền khung cảnh hiểm trở “nước từ trên cao...”

-> thử thách lớn

- Thuyền vùng vằng chực tụt xuống -> cố lấn lên

?) Suy nghĩ của em về hình ảnh con thuyền?

*GV: Thiên nhiên hiểm trở, hung dữ như muốn nhấn chìm tất cả thế nhưng con thuyền nhỏ bé vẫn dũng mãnh vượt lên nhờ vào sức mạnh của con người...

?) Ai là nhân vật trung tâm giúp con thuyền vượt lên phía trước? Hãy phân tích nhân vật đó?

- Dượng Hương Thư

GV giao hai nhóm thảo luận – trình bày:

- Tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình dượng Hương Thư khi vượt thác.

- Tìm những chi tiết miêu tả các động tác dượng Hương Thư khi vượt thác

* Ngoại hình: cởi trần, như một pho tượng đồng đúc, bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa

* Động tác: co người phóng sào, ghì chặt đầu sào -> thả sào, rút sào nhanh như cắt -> ghì trên ngọn sào.

?) Để khắc hoạ hình ảnh dượng Hương Thư, tác giả dùng nghệ thuật tiêu biểu nào?  - So sánh

?) Hình ảnh so sánh nào khái quát và gợi cảm nhất? Vì sao?

- So sánh dượng Hương Thư “như một pho tượng đồng đúc”

 -> ngoại hình gân guốc, vững chắc -> có sức mạnh để vượt thác

- So sánh dượng Hương Thư “giống như một hiệp sĩ...” -> vẻ dũng mãnh, tư thế hào hùng của con người trước thiên nhiên hung dữ

? Cảm nhận của em về hình ảnh dượng Hương Thư

- HS bộc lộ – nhận xét

*GV:Dượng Hương Thư – vị chỉ huy cuộc vượt thác dày dặn kinh nghiệm được đặc tả bằng những nét vẽ khoẻ và mạnh mẽ. Đó là hình ảnh một con người lao động chân chính không lùi bước trước bất kì khó khăn, thử thách nào

?) Em cảm nhận như thế nào về con người lao động qua nhân vật dượng Hương Thư?

- Hùng dũng, mạnh mẽ, đầy quyết tâm...

- GD đạo đức: Giáo dục phẩm chất yêu quê hương đất nước, yêu cảnh đẹp thiên nhiên. Rèn luyện phẩm chất tự lập, tự chủ, có trách nhiệm với cộng đồng.
HS thảo luận nhóm – trình bày, nhận xét, bổ sung

?) Hãy đánh giá thành công của bài văn?( về nội dung và nghệ thuật)
Đại diện nhóm trình bày, bổ xung
Gv chốt

HS đọc ghi nhớ

......................................................................

...................................................................

....................................................................


	2. Kết cấu - Bố cục

- PTBĐ chính: Miêu tả

- Bố cục: 3 đoạn

3. Phân tích 

a. Vẻ đẹp dòng sông Thu Bồn và quang cảnh hai bên bờ

- Đoạn sông vòng đường bằng   

 + êm đềm, hiền hoà, thơ mộng

 + thuyền bè tấp nập

 + cảnh 2 bên bờ rộng rãi, trù phú, bãi dâu bạt ngàn

-  Sắp đến đoạn nhiều thác: vườn um tùm, chòm cổ thụ..., núi cao...

- Đoạn sông có nhiều thác: nước từ trên cao phóng giữa 2 vách đá...-> hiểm trở

- Đoạn cuối 

+ sông quanh co, bớt hiểm trở

+ đột ngột mở ra vòng bằng phẳng

 Bức tranh thiên nhiên trên sông Thu Bồn được miêu tả theo hành trình vượt thác có vẻ đẹp êm đềm ở vùng đồng bằng và vẻ đẹp uy nghiên, hùng vĩ của vùng núi rừng.

b. Vẻ đẹp của con người lao động – dượng Hương Thư đưa thuyền ngược dòng, vượt thác.

* Vẻ đẹp ngoại hình của Dượng Hương Thư khi vượt thác

- Ngoại hình: cởi trần, như một pho tượng đồng đúc, bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa

- Động tác: co người phóng sào, ghì chặt đầu sào -> thả sào, rút sào nhanh như cắt -> ghì trên ngọn sào.

Hình ảnh quả cảm dượng Hương Thư trong cuộc vượt thác đã làm nổi bật vẻ hùng dũng và sức mạnh của người lao động trong nền cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ.

4. Tổng kết

4.1. Nội dung.

Vượt thác là một bài ca về thiên nhiên, đất nước quê hương, về lao động; từ đó đã kín đáo nói lên tình yêu đất nước dân tộc của nhà văn

4.2. Nghệ thuật.

Phối hợp miêu tả cảnh thiên nhiên và miêu tả ngoại hình hành động của con người. Sử dụng phép nhân hoá, so sánh phong phú hiệu quả. Lựa chọn các chi tiết miêu tả đặc sắc; sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, nhiều liên tưởng, biểu cảm

4.3. Ghi nhớ: sgk (41)




Hoạt động 4 (6’): Luyện tập

- Mục tiêu: học sinh thực hành kiến thức đã học.

- Phương pháp:vấn đáp, thực hành có hướng dẫn, nhóm

- Kĩ thuật: động não 

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	- HS trao đổi nhóm – trình bày, nhận xét, bổ sung
	III. Luyện tập

 BT (41)

a) Sông nước Cà Mau: Thiên nhiên bao la, hoang dã, kênh rạch, sông ngòi chằng chịt

- Nghệ thuật: ấn tượng cảm nhận bằng nhiều giác quan và hiểu biết của tác giả

b) Vượt thác: dòng sông Thu Bồn với cảnh vật thay đổi từ hạ lưu -> thượng nguồn

- Nghệ thuật: miêu tả bằng vài nét chấm phá kết hợp với khắc hoạ hình ảnh con người lao động


4. Củng cố(3’)
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học, học sinh tự đánh giá về mức độ đạt được những mục tiêu của bài học.

- Phương pháp: Phát vấn 
- Phương tiện: Máy chiếu                

- Kĩ thuật: Động não. 
GV sử dụng sơ đồ tư duy
5. Hướng dẫn về nhà (3’)
- Đọc diễn cảm văn bản, nhớ được giá trị nội dung, nghệ thuật, những chi tiết miêu tả tiêu biểu của văn bản. PT được tác dụng của một phép so sánh em thích nhất trong văn bản.

- Chuẩn bị:  Buổi học cuối cùng
- Tìm hiểu tác giả, tp; xác định bố cục vb.
- Soạn theo hệ thống câu hỏi đọc - hiểu văn bản.
V. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................
**********&&&**********

Ngày soạn: 20/1/2018
Tiết 86

Tiếng Việt: SO SÁNH (t)
I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức

- HS nắm được cấu tạo của so sánh và các kiểu so sánh. 

2. Kĩ năng
- Kĩ năng bài học: nhận diện được phép so sánh. Nhận biết và phân tích được các kiểu so sánh đã dùng trong văn bản và chỉ ra được tác dụng.

- Kĩ năng sống: nhận thức được giá trị của phép tu từ, giao tiếp: lắng nghe tích cực kiến thức bài học.

3. Thái độ
- Giáo dục niềm say mê tìm hiểu và yêu thích các phép tu từ.
- GD KNS: Suy nghĩ, thảo luận cách sử dụng so sánh. 

- GD đạo đức: Biết yêu tiếng Việt, trân trọng và giữ gìn tiếng mẹ đẻ. Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó, có trách nhiệm với bản thân => GD giá trị sống: TRÁCH NHIỆM, TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, TRUNG THỰC. 

4. Phát triển năng lực

- Rèn học sinh năng lực tự học (từ các kiến thức đã học biết cách làm một văn bản tự sự) năng lực giải quyết vấn đề (phân tích tình huống ở đề bài, đề xuất được các giải pháp để giải quyết tình huống ở đề bài, đề xuất được các giải pháp để giải quyết tình huống), năng lực sáng tạo (áp dụng kiến thức đã học để giải quyết đề bài trong tiết học), năng lực sử dụng ngôn ngữ khi nói, khi tạo lập đoạn văn, năng lực hợp tác khi thực hiện nhiệm vụ được giao trong nhóm, năng lực giao tiếp trong việc lắng nghe tích cực, thể hiện việc tự tin chủ động trong việc chiếm lĩnh kiến thức bài học, năng lực tự quản lí được thời gian khi làm bài và trình bày bài.

II. Chuẩn bị
- GV: nghiên cứu SGK, bộ chuẩn kiến thức, SGV, giáo án, tài liệu tham khảo

          Máy chiếu, phấn màu 

- HS: soạn bài mục I,II

III. Phương pháp
- Phân tích ngữ liệu, vấn đáp, thực hành có hướng dẫn, nhóm, động não

IV. Tiến trình giờ dạy - giáo dục

1. Ổn định tổ chức (1’)
	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	HS vắng

	24/1/2018
	6B
	35
	


2. Kiểm tra bài cũ (5)

? Trình bày khái niệm phép so sánh là gì? Mô hình đầy đủ của phép so sánh. Cho một ví dụ trong thơ, văn để minh hoạ?

3. Bài mới
Hoạt động 1: Khởi động (1’) 

- Mục tiêu: đặt vấn đề tiếp cận bài học.

- Hình thức: hoạt động cá nhân.


- Kĩ thuật, PP:thuyết trình.  

GV g/thiệu bài
Hoạt động 2 (7’): Tìm hiểu các kiểu so sánh
- Mục tiêu: Hs nắm được các kiểu so sánh
- Phương pháp: phát vấn, đàm thoại

- Phương tiện: bảng, SGK, máy chiếu
- Kĩ thuật: động não. 

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	GV trình chiếu 

- Gọi HS đọc khổ thơ

?) Tìm phép so sánh trong khổ thơ?

- So sánh 1: câu 1, 2

- So sánh 2: câu 4

?) Phân tích mô hình cấu tạo của 2 phép so sánh trên? Từ ngữ chỉ ý so sánh có gì khác nhau?

- So sánh 1: A chẳng bằng B => So sánh hơn kém (không ngang bằng)

- So sánh 2: A là B => So sánh ngang bằng

?) Tìm thêm những từ ngữ chỉ ý ngang bằng? Không ngang bằng?

- Ngang bằng: tựa, giống, là, như, bao nhiêu...bao nhiêu

- Không ngang bằng: hơn, hơn là, kém, kém hơn, khác, không bằng...

?) Vậy có mấy kiểu so sánh. Cho ví dụ.

- HS trả lời

- Gv chốt, gọi HS đọc ghi nhớ

..............................................................................

...........................................................................

.............................................................................


	I. Các kiểu so sánh

1. Khảo sát và phân tích ngữ liệu.

- A là B

- A chẳng bằng B

2. Ghi nhớ 1: sgk (42)




Hoạt động 3 (7’): Tìm hiểu tác dụng của so sánh
- Mục tiêu: Hs nắm được tác dụng của so sánh
- Phương pháp: phát vấn, đàm thoại, phân tích
- Phương tiện: bảng, SGK, máy chiếu
- Kĩ thuật: động não. 

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	GV trình chiếu đoạn văn 

- HS đọc đoạn văn (42)

?) Tìm các phép so sánh trong đoạn văn? Tác dụng?

-........tựa mũi tên nhọn

-........như cho xong chuyện

-........những con chim lảo đảo...

-........như thầm bảo rằng

-........như sợ hãi

-........như gần tới mặt đất

* Tác dụng: Gợi hình: tạo ra những hình ảnh cụ thể, sinh động, giúp người đọc, người nghe hình dung được những cách rụng khác nhau của lá -> không đơn điệu, nhàm chán

- Gợi cảm: người đọc, người nghe nắm bắt được TT, tình cảm của người viết (nói) -> thể hiện quan niệm của tác giả về sự sống và cái chết

?) Từ ví dụ trên em cho biết tác dụng của phép so sánh?

- Gợi hình, gợi cảm

GV chốt

- HS đọc ghi nhớ

..............................................................................

...........................................................................

.............................................................................


	II. Tác dụng của so sánh

1. Khảo sát và phân tích ngữ liệu.

- Phép so sánh có tác dụng gợi hình,gợi cảm 
2. Ghi nhớ 2: sgk(42)


Hoạt động 4 (18’): Luyện tập
- Mục tiêu: Hs vận dụng kiến thức vừa học làm bài tập thực hành.
- Phương pháp: thực hành có hướng dẫn
- Phương tiện: bảng, SGK, máy chiếu
- Kĩ thuật: động não. 

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	- HS đọc, xác định yêu cầu của BT 1

- Tìm phép so sánh

- Chỉ ra kiểu so sánh

- Phân tích tác dụng 

- GV chia nhóm

- HS phân tích tác dụng của so sánh –trình bày > nhận xét -> GV bổ sung

- GV nêu yêu cầu 

- HS viết theo nhóm bàn – treo – mỗi nhóm chọn 1 hình ảnh so sánh phân tích tác dụng.

HS nêu yêu cầu 

– Viết đoạn văn – GV thu một số HS đọc , nhận xét

GV trình chiếu đoạn văn

...................................................

...................................................

...................................................


	III. Luyện tập

BT 1(43)

a) So sánh : tâm hồn tôi là một buổi trưa hè -> ngang bằng

b) So sánh: Con đi...chưa bằng muôn nỗi...

                  Con đi đánh giặc...chưa bằng...60

=> So sánh không ngang bằng

c) So sánh: Anh đoàn viên...Như nằm -> ngang bằng

Bóng Bác...ấm hơn...-> không ngang bằng
BT 2(43)

-........nhanh như cắt

-........như một pho tượng đồng đúc

-........như một hiệp sĩ của Trường Sơn

-........như những cụ già

Bài tập 3: Viết đoạn văn

N​ước từ trên cao phóng giữa hai vách đá dựng đứng như​ một bàn tay khổng lồ muốn đẩy thuyền lùi lại. D​ượng Hương Th​ư đánh trần đứng sau lái co ngư​ời phóng sào chống trả với sức n​ớc để đ​ưa thuyền tiến lên. Trông d​ượng H​ương Th​ư không kém gì một hiệp sĩ của Tr​ường Sơn oai linh hùng vĩ: các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, cặp mắt nảy lửa, ghì trên ngọn sào. Đến chiều tối, thuyền đã vư​ợt qua thác Cổ Cò. Mọi ngư​ời trên thuyền thở phào nhẹ nhõm, bình thản như​ ch​ưa có chuyện gì xảy ra.


4. Củng cố (3’) 
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học, học sinh tự đánh giá về mức độ đạt được những mục tiêu của bài học.

- Phương pháp: Phát vấn 
- Kĩ thuật: Trình bày 1 phút.
? Học xong 2 tiết của bài So sánh, em cần nhớ những kiến thức nào

5. Hướng dẫn về nhà  (3’)
- Nhớ các kiến thức về phép so sánh ( về khái niệm, mô hình, các kiểu so sánh, tác dụng phép so sánh) , hoàn chỉnh các bài tập.

- Đọc lại các bài văn ở kì I – tìm lỗi chính tả, điều tra lỗi chính tả ở địa phương em xuất hiện khi nói và viết. Ôn lại lỗi chính tả đã học ở Tiểu học để giải thích nguyên nhân dẫn đến lỗi chính tả sưu tầm được và tìm cách khắc phục. Tra cứu từ điển.

V. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................
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Ngày soạn: 20/1/2018
Tiết 87

Tiếng Việt
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

PHẦN TIẾNG VIỆT

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Sửa một số lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm ở địa phương.

2. Kĩ năng
- Phát hiện và sửa một số lỗi chỉnh tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.

- KNS: lắng nghe, giao tiếp

3. Thái độ
- Có ý thức khắc phục các lỗi chính tả ở địa phương.

4. Phát triển năng lực

- Rèn học sinh năng lực tự học (từ các kiến thức đã học biết cách làm một văn bản tự sự) năng lực giải quyết vấn đề (phân tích tình huống ở đề bài, đề xuất được các giải pháp để giải quyết tình huống ở đề bài, đề xuất được các giải pháp để giải quyết tình huống), năng lực sáng tạo (áp dụng kiếnthức đã học để giải quyết đề bài trong tiết học), năng lực sử dụng ngôn ngữ khi nói, khi tạo lập đoạn văn, năng lực hợp tác khi thực hiện nhiệm vụ được giao trong nhóm, năng lực giao tiếp trong việc lắng nghe tích cực, thể hiện việc tự tin chủ động trong việc chiếm lĩnh kiến thức bài học, năng lực tự quản lí được thời gian khi làm bài và trình bày bài.

II. Chuẩn bị

- GV: nghiên cứu sách chương trình địa phương,soạn giáo án, tài liệu tham khảo

- HS : sưu tầm, điều tra những lỗi chính tả thường gặp do lỗi phát âm ở địa phương, các bạn cùng lớp, nghêi cứu từ điển

III. Phương pháp
- Vấn đáp, thực hành có hướng dẫn

IV. Tiến trình giờ dạy - giáo dục

1. Ổn định tổ chức (1)
	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	HS vắng

	24/1/2018
	6B
	35
	


2. Kiểm tra bài cũ: không 

3. Bài mới

Hoạt động 1: Khởi động (1’) 

- Mục tiêu: đặt vấn đề tiếp cận bài học.

- Hình thức: hoạt động cá nhân.


- Kĩ thuật, PP:thuyết trình.  

GV g/thiệu bài
Hoạt động 2 (10’): Tìm hiểu Các lỗi chính tả thường gặp ở địa phương
- Mục tiêu: Hs nắm được các lỗi chính tả thường gặp ở địa phương.

- Phương pháp: Hoạt động nhóm
- Phương tiện: bảng, SGK

- Kĩ thuật: động não. 
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	GV nêu yêu cầu: chỉ ra những lỗi chính tả thường gặp trong bài viết , nói của mình hoặc những người xung quanh. Lấy dẫn chứng minh hoạ

HS thực hiện theo nhóm bằng bảng nhóm – nhận xét
	Bài tập 1: Các lỗi chính tả thường gặp ở địa phương

Lỗi về phụ âm đầu: l/n; r/d/ gi; ch/tr; 

đọc thanh ngã thành thanh hỏi hoặc ngược lại

Nguyên nhân: do không cẩn thận khi viết, nói; không nắm vững qui tắc chính tả; do thói quen

Cách khắc phục: rèn phát âm chuẩn, ghi nhớ cách viết đúng chính tả.




Hoạt động 3 (10’): Điền từ hoặc chữ cái
- Mục tiêu: Hs nắm được cách viết đúng chính tả.

- Phương pháp: Thực hành có hướng dẫn
- Phương tiện: bảng, SGK

- Kĩ thuật: động não. 
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	- GV treo bảng phụ ghi sẵn các từ yêu cầu 2 HS điền – nhận xét

GV lưu ý HS: các tiếng trong từ láy âm phải có cùng phụ âm đầu; ...
	Bài tập 2: Điền từ hoặc chữ cái

-..áng suốt, …ang sáng,…um suê, …ao xuyến

-… ập rờn,…ông dài,rau …iếp, du …ương

- …en lỏi,…ên người,…ăng lượng

- nung nấu, lung linh, nức nở, sặc sỡ, suôn sẻ, xa xăm, trơ trụi, trắc trở, chứa chấp, chữa cháy, chuyện trò, doạ dẫm, dòng giống, gióng giả, giòn giã




Hoạt động 4 (10’): Chữa lỗi sai
- Mục tiêu: Hs nhận biết và chữa được lỗi sai.

- Phương pháp: Thực hành có hướng dẫn
- Phương tiện: bảng, SGK

- Kĩ thuật: động não. 
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	GV trình chiếu 

- HS phát hiện từ viết sai – trao đổi nhóm - viết ra phiếu sửa 

-> GV thu kiểm tra – sửa

GV lưu ý HS: trong từ láy vần nếu they một tiếng được mở đầu bằng những phụ âm khác với n/l hoặc s/x hoặc r/d/gi thì tiếng còn lại ta phải viết mở đầu bằng l, x,d


	Bài tập 3: Chữa lỗi viết sai trong các câu sau

- Đột nhiên trân mưa dông sầm sập đỗ, gó lên mái tôn loãng xoãng.

- Chĩ có hai đứa bé khóc ĩ ẽo dưới đất.

- Nó vừa thở hỗn hễn vừa kễ lí láu như con chích choè.

- Nó đọc lớt phớt không chịu nghiền ngẩm ,suy nghỉ.

- Ngày khai giảng học sinh lủ lượt đến trường.




Hoạt động 5 (10’): Viết chính tả
- Mục tiêu: Hs nắm được cách viết đúng chính tả.

- Phương pháp: Thực hành có hướng dẫn
- Phương tiện: bảng, SGK

- Kĩ thuật: động não. 
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	Hướng dẫn HS nghe, viết chính tả

GV đọc – HS viết

- Đoạn 1 của Vũ Tú Nam


	Bài tập 4: Viết chính tả


4. Củng cố (1’) 
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học, học sinh tự đánh giá về mức độ đạt được những mục tiêu của bài học.

- Phương pháp: Phát vấn 
- Kĩ thuật: Động não. 
GV khái quát lại nội dung bài học về các từ địa phương thường viết sai, về lỗi chính tả.
5. Hướng dẫn về nhà (3’)
- Viết đoạn khoảng 10 câu tả cảnh đẹp quê hương em-> đưa bạn đọc, nhận xét.

- Chuẩn bị: Phương pháp tả cảnh ( đọc – trả lời các câu hỏi mục I)

V. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................

**********&&&**********

Ngày soạn: 20/1/2018
     






         
Tiết 88
Tập làm văn
PHƯƠNG PHÁP TẢ CẢNH

VIẾT BÀI LÀM VĂN TẢ CẢNH Ở NHÀ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức
- Yêu cầu của bài văn tả cảnh.

- Rèn kĩ năng tìm ý, lập dàn ý cho bài văn tả cảnh.

- Biết viết bài văn tả cảnh.

2. Kĩ năng
- Kĩ năng bài học: Quan sát cảnh vật.Trình bày những điều đã quan sát về cảnh vật theo một trình tự hợp lí.

- Kĩ năng sống: quan sát để nhận thức vẻ đẹp xung quanh, biết lắng nghe, giao tiếp; tưởng tượng.

3. Thái độ
- Yêu mến vẻ đẹp của quê hương, đất nước.
- GD đạo đức: Giáo dục phẩm chất tự lập, tự tin, tự trọng, có trách nhiệm với bản thân, có tinh thần vượt khó, yêu quê hương, đất nước, có trách nhiệm với cộng đồng => GD giá trị sống: TRÁCH NHIỆM, TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, TRUNG THỰC, KHOAN DUNG, ĐOÀN KẾT, HỢP TÁC, HÒA BÌNH, TỰ DO. 
4. Phát triển năng lực

- Rèn học sinh năng lực tự học ( từ các kiến thức đã học biết cách làm một văn bản tự sự) năng lực giải quyết vấn đề ( phân tích tình huống ở đề bài, đề xuất được các giải pháp để giải quyết tình huống ở đề bài, đề xuất được các giải pháp để giải quyết tình huống), năng lực sáng tạo ( áp dụng kiếnthức đã học để giải quyết đề bài trong tiết học), năng lực sử dụng ngôn ngữ khi nói, khi tạo lập đoạn văn, năng lực hợp tác khi thực hiện nhiệm vụ được giao trong nhóm, năng lực giao tiếp trong việc lắng nghe tích cực, thể hiện việc tự tin chủ động trong việc chiếm lĩnh kiến thức bài học, năng lực tự quản lí được thời gian khi làm bài và trình bày bài.

II. Chuẩn bị

- GV: nghiên cứuSGK, bộ chuẩn kiến thức, SGV, giáo án, tài liệu tham khảo, Bảng phụ, phấn màu.
- HS : soạn mục I

III. Phương pháp

- Phương pháp phân tích ngữ liệu, KTđộng não, vấn đáp, thực hành có hướng dẫn, nhóm

IV. Tiến trình giờ dạy - giáo dục

1. Ổn định tổ chức  (1’)
	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	HS vắng

	26/1/2018
	6B
	35
	


2. Kiểm tra bài cũ (5)

? Cho biết các yếu tố cần phải có khi làm bài miêu tả? Vì sao?

3. Bài mới
Hoạt động 1: Khởi động (1’) 

- Mục tiêu: đặt vấn đề tiếp cận bài học.

- Hình thức: hoạt động cá nhân.


- Kĩ thuật, PP:thuyết trình.  
Gv g/thiệu bài
Hoạt động 2 (14’): Tìm hiểu Phương pháp viết văn tả cảnh

- Mục tiêu: Hs nắm được phương pháp viết văn tả cảnh
- Phương pháp: phát vấn, đàm thoại, phân tích ngữ liệu.

- Phương tiện: bảng, SGK

- Kĩ thuật: động não. 

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	- Gọi 2 HS đọc Vd a, b (45)

?) Ở văn bản (a) tại sao qua hình ảnh dựng Hương Thư ta có thể hình dung được những nét tiêu biêu của cảnh sắc ở khúc sông có nhiều thác dữ?

- Dượng Hương Thư phải tập trung sức lực vào việc đưa thuyền vượt thác -> thiên nhiên hung dữ...

?) Văn bản (b) tả quang cảnh gì? Thứ tự miêu tả?

- Tả quang cảnh dòng sông Năm Căn (và rừng đước)

- Thứ tự: dưới sông -> lên bờ (gần -> xa)

?) Chỉ rõ những câu tả dòng sông, những câu tả cảnh hai bên bờ?

- Dòng sông: Câu 1, 2

- Hai bờ: Câu 3, 4

?) Có thể đảo ngược thứ tự này không? Vì sao?

?) Muốn tả cảnh cần làm như thế nào?

- HS trả lời -> GV chốt theo ghi nhớ 1 (47)

* HS đọc VD c (45 – 46)

?) Hãy chỉ ra bố cục 3 phần của văn bản? ý của mỗi phần?

- Mở đầu: Từ đầu -> màu của luỹ: Giới thiệu khái quát về luỹ tre làng (phẩm chất, hình dáng, màu sắc)

- Phần 2: Tiếp -> không rõ: Miêu tả lần lượt, cụ thể 3 vòng tre của luỹ làng

- Phần 3: Còn lại: cảm nghĩ và nhận xét về tre 

?) Nêu thứ tự miêu tả của tác giả ở phần thứ 2?

- Quan sát, miêu tả từ ngoài -> trong, từ khái quát -> cụ thể

?) Từ văn bản này hãy cho biết bố cục thường gặp của bài tả cảnh? Nội dung của mỗi phần?

- 2 HS trả lời -> GV chốt ghi nhớ 

Gọi 1 HS đọc ghi nhớ (47)

...........................................................................

...............................................................................


	I. Phương pháp viết văn tả cảnh

1. Khảo sát và phân tích ngữ liệu.

- Xác định đối tượng miêu tả

- Quan sát, lựa chọn hình ảnh

- Trình bày theo một thứ tự

* Bố cục: 3 phần

2. Ghi nhớ: SGK(47)


Hoạt động 3 (15’): Luyện tập
- Mục tiêu: Hs vận dụng kiến thức thực hành
- Phương pháp: thực hành có hướng dẫn, thảo luận nhóm.

- Phương tiện: bảng, SGK

- Kĩ thuật: động não. 

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	- HS xác định yêu cầu bài tập 1

- HS làm phần a, b ra phiếu học tập

- GV thu chấm một số bài

- HS nêu yêu cầu BT2

- HS trả lời miệng

- HS đọc văn bản -> lập dàn ý sơ lược

- 1 HS đọc thêm (48)

.....................................................

..........................................................................................................


	II. Luyện tập phương pháp viết văn tả cảnh và bố cục bài tả cảnh

BT 1 (47)

Tả quang cảnh lớp học

a) Chọn hình ảnh tiêu biểu

- Cô giáo (thầy), không khí lớp học

- Quang cảnh chung của phòng học (bảng, tường, bàn ghế, cây cảnh...)

- HS (tư thế, thái độ, công việc chuẩn bị...)

- Cảnh viết bài, cảnh ngoài sân, tiếng trống...

b) Thứ tự

- Từ ngoài -> trong, trên -> dưới, khái quát -> cụ thể (hoặc ngược lại)
 BT 2 (47)
Tả quang cảnh sân trường giờ ra chơi

- Thứ tự không gian: xa -> gần

- Thứ tự thời gian: trước -> trong -> sau giờ ra chơi

- Thứ tự khái quát -> cụ thể (quang cảnh chung -> bản thân)

BT 3 (47

a) Mở bài: Biển đẹp

b) Thân bài: Tả vẻ đẹp và màu sắc của biển ở các thời điểm và góc độ khác nhau:

- Buổi sáng

- Buổi chiều (chiều lạnh, nắng tắt sớm, chiều nắng tàn, mát dịu)

- Buổi trưa

- Ngày mưa rào

- Ngày nắng

c) Kết bài: Nhận xét, suy nghĩ về sự thay đổi cảnh sắc của biển (Đoạn cuối)


4. Củng cố (2’)
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học, học sinh tự đánh giá về mức độ đạt được những mục tiêu của bài học.

- Phương pháp: Phát vấn 
- Kĩ thuật: Động não. 
? Để bài văn tả cảnh hay em cần lưu ý những điều gì

5. Hướng dẫn về nhà (7’) 
- GV giao đề bài viết TLV số 5 – HS về nhà làm 

BÀI VIẾT SỐ 5: VĂN TẢ CẢNH

( LÀM Ở NHÀ)

I. Mục đích của đề kiểm tra            

1. Kiến thức
- Vận dụng những kiến thức đã học về thể loại miêu tả để viết bài văn tả cảnh.

2. Kĩ năng

- Tuân thủ được các bước làm một bài văn tả cảnh 

- Đánh giá trình độ của học sinh về kiến thức và năng lực diễn đạt, kĩ năng. 

- Rèn khả năng tư duy, ý thức làm bài và sự sáng tạo của HS. 

- Đánh giá kĩ năng tạo lập văn bản miêu tả phong cảnh.

3. Thái độ

- Biết quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét và có thái độ yêu mến về vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh mình.

- HS có ý thức ôn tập kiến thức và tự giác làm bài.  

4. Phát triển năng lực

- Rèn học sinh năng lực tự học ( từ các kiến thức đã học biết cách làm một văn bản tự sự) năng lực giải quyết vấn đề ( phân tích tình huống ở đề bài, đề xuất được các giải pháp để giải quyết tình huống ở đề bài, đề xuất được các giải pháp để giải quyết tình huống), năng lực sáng tạo ( áp dụng kiếnthức đã học để giải quyết đề bài trong tiết học), năng lực sử dụng ngôn ngữ khi nói, khi tạo lập đoạn văn, năng lực hợp tác khi thực hiện nhiệm vụ được giao trong nhóm, năng lực giao tiếp trong việc lắng nghe tích cực, thể hiện việc tự tin chủ động trong việc chiếm lĩnh kiến thức bài học, năng lực tự quản lí được thời gian khi làm bài và trình bày bài.  
II. Hình thức kiểm tra

- Hình thức: tự luận

- Thiết lập ma trận đề

	Mức         độ

Chủ đề
	   Nhận biết
	     Thông hiểu
	Vận dụng
	      Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Văn bản miêu tả
	Nhớ khái niệm.

Nhớ dàn ý
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	Số câu: 2

Số điểm: 3,0

Tỉ lệ: 30%
	
	
	Số câu: 2

Số điểm: 3,0

Tỉ lệ: 30%

	Tạo lập văn bản miêu tả
	
	
	
	Tạo lập văn bản miêu tả: Tả cảnh.
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 7,0

Tỉ lệ: 70%
	Số câu: 1

Số điểm:7,0

Tỉ lệ:  70%

	     Tổng
	Số câu: 2

Số điểm: 3,0

Tỉ lệ: 30%
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 7,0

Tỉ lệ: 70%
	Số câu: 3

Số điểm:10

Tỉ lệ:  100%


III. Biên soạn câu hỏi theo ma trận

A. Đề bài
Câu 1: (1,0 điểm)

Thế nào là văn miêu tả?

Câu 2: (2,0 điểm)

Trình bày dàn ý của bài văn tả cảnh? Ghi rõ các trình tự miêu tả trong phần thân bài.

Câu 3: (7,0 điểm)

Em hãy miêu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè.

B. Đáp án -biểu điểm
Câu 1: Văn miêu tả là loại văn giúp người đọc, người nghe hình dung được những đặc điểm, tính chất nổi bật của một sự vật, sự việc, con người, phong cảnh …làm cho những cái đó như hiện lên trước mắt người đọc, người nghe..

* Mức đạt: HS trả lời đúng khái niệm được 1,0điểm. 

* Mức không đạt: Trả lời không chính xác  hoặc không làm

Câu 2:  Dàn ý bài văn tả cảnh

+ MB: giới thiệu cảnh được tả

+ TB: tập trung tả cảnh vật chi tiết theo một thứ tự nhất định ( thời gian, không gian, trước – sau, từ khái quát đến cụ thể…)

+ Kết bài: cảm nghĩ về cảnh vật được tả.

- Mức tối đa: HS trình bày đầy đủ các ý như dàn ý trên 2,0đ ( MB, KB mỗi ý 0,5đ, TB được 1,0đ)

- Mức chưa tối đa: HS trả lời đúng ý nào của dàn ý tính điểm ý đó

- Không đạt: trả lời không chính xác tất cả các ý hoặc không trả lời

Câu 3: Tạo lập văn bản miêu tả - 7,0 đ

Tiêu chí cho 3 phần bài viết – 5,0đ

1. MB: 0,5đ

- Mức tối đa: HS biết cách giới thiệu đối tượng miêu tả hay/ tạo ấn tượng/ có sự sáng tạo (cảnh ở đâu: sân trường, hè phố…)

- Mức chưa tối đa ( 0,25đ) : HS biết cách giới thiệu nhưng chưa hay/ còn mắc lỗi về diễn đạt, dùng từ.

- Không đạt: lạc đề/ MB không đạt yêu cầu, sai cơ bản về đối tượng miêu tả, hoặc không có MB.

2. TB: 4,0 điểm ( VD: lựa chọn đối tượng miêu tả ở sân trường vào mùa hè cuối tháng 5 - trình tự miêu tả theo thời gian)

Đoạn 1: Quang cảnh sân trường khi trời bắt đầu chớm hè

+ Không khí

+ Ánh nắng

+ Cây cối ở trường (đặc biệt chú ý miêu tả vẻ đẹp của hàng phượng: thân cây, cành cây, lá xanh um, những chùm bông phượng bắt đầu ra nụ, đã bắt đầu hé những đốm lửa bé tí ti…)

Mức tối đa (1,5đ) : HS sử dụng quan sát, tưởng tượng, so sánh để miêu tả được vẻ đẹp ngôi trường khi trời bắt đầu vào hè theo 3 ý trên hay/ thuyết phục

Mức chưa tối đa  : HS miêu tả được ý nào thì tính điểm ý đó

Không đạt: lạc đề/ nội dung miêu tả không đúng yêu cầu của đề bài hay không làm

Đoạn 2: Vào cuối tháng năm khi mùa thi đã đến – HS chuẩn bị nghỉ hè

+ Thời tiết, nắng, cơn mưa rào màu hạ

+ Quang cảnh sân trường có sự thay đổi ntn

+ Vẻ đẹp của hàng phượng hiện lên ra sao? ( đặc biệt quan sát, tưởng tượng để tả vẻ đẹp hoa phượng về bông, về sắc màu…)

+ Hòa chung với cái nắng hè gay gắt, cái sắc đỏ của phượng là âm thanh tiếng ve ( miêu tả vẻ đẹp của tiếng ve)

Mức tối đa ( 2,0đ) : HS sử dụng quan sát, tưởng tượng, so sánh để miêu tả được vẻ đẹp sân trường khi trời bắt đầu vào hè theo 4 ý trên hay/ thuyết phục

Mức chưa tối đa  : HS miêu tả được ý nào tính điểm ý đó

Không đạt: lạc đề/  nội dung giải thích không đúng yêu cầu của đề bài hay không làm

Đoạn 3: sử dụng yếu tố tự sự để kể một vài kỉ niệm của học trò gắn liền với hoa phượng và tiếng ve ngân.

Mức tối đa ( 0,5đ) : HS kể được một số kỉ niệm gắn bó với hàng phượng và tiếng ve như ngồi chơi, đọc sách, tâm sự, chơi các trò chơi, ép phượng vào trang vở, thả hoa phượng, gài hoa phượng lên mái tóc…

Mức chưa tối đa ( 0,25đ) : Hs kể nhưng sơ sài, chưa thuyết phục

Không đạt: lạc đề/  nội dung kể không đúng yêu cầu của đề bài hay không làm

3. KB: 0,5đ :  Bày tỏ tình cảm của bản thân với cảnh được tả ( yêu mến, gắn bó, say mê…)

- Mức tối đa: HS biết cách KB hay/ tạo ấn tượng/ có sự sáng tạo 

- Mức chưa tối đa ( 0,25đ) : HS biết KB đạt yêu cầu / còn mắc lỗi về diễn đạt, dùng từ.

- Không đạt: lạc đề/ KB không đạt yêu cầu, sai cơ bản về nội dung nghị luận, hoặc không có KB.

* Các tiêu chí khác – 2,0 điểm

1. Về hình thức: 0,5 điểm

- Mức tối đa: HS viết bài văn có đủ 3 phần ( MB, TB, KB), biết tách đoạn trong TB một cách hợp lí, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp, có thể mắc một số ít lỗi chính tả.

- Không đạt: HS chưa hoàn thiện bố cục bài viết, cả phần TB có một đoạn văn, chữ viết xấu, không rõ ràng, mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu hoặc HS không làm bài.

2. Sáng tạo: 1,0 đ

- Mức đầy đủ:HS đạt được 3 các yêu cầu sau: 1) bài văn miêu tả có sự sáng tạo trong quan sát, sắp xếp trình tự hợp lí, đạt hiệu quả nghệ thuật. 2) thể hiện sự tìm tòi trong diễn đạt: chú ý tạo nhịp điệu cho câu, sử dụng đa dạng kiểu câu. 3) Biết sử dụng từ ngữ chọn lọc, sử dụng có hiệu quả phép tu từ qua so sánh, liên tưởng, tưởng tượng. 4) bài mang dấu ấn cá nhân rõ nét, có văn phong.

- Mức chưa đầy đủ ( 0,75 đ): HS đạt được 3 trong số các yêu cầu trên

- Mức chưa đầy đủ ( 0,5 đ): HS đạt được 2 trong số các yêu cầu trên

- Mức chưa đầy đủ ( 0,25 đ): HS đạt được 1trong số các yêu cầu trên.

- Mức không đạt: GV không nhận ra được những yêu cầu trên thể hiện trong bài viết của HS hoặc HS không làm.

3. Lập luận: 0,5đ

- Mức tối đa: HS biết cách lập luận chặt chẽ, có trật tự logic giữa các phần: MB, TB, KB; thực hiện khá tốt việc liên kết câu, đoạn trong bài

- Không đạt: HS không biết cách lập luận, các phần: MB, TB, KB rời rạc, các ý trùng lặp, sắp xếp lộn xộn, hoặc không làm bài.

V. Rút kinh nghiệm 

